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Bài tập trắc nghiệm Địa lí 12 bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông
vận tải và thông tin liên lạc

Câu 1: Trong quá trình Đồi mới nền kinh tế nước ta hiện nay, giao thông vận
tải có vai trò đặc biệt quan trọng không phải vì:

A. Giúp cho quá trình sản xuất, các hoạt động xã hội diễn ra liên tục, thuận tiện

B. Sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội

C. Tạo ra mối liên hệ kinh tế - xã hội giữa các địa phương, với cả thế giới

D. Tăng cường sức mạnh an ninh quốc phòng cho đất nước

Câu 2: Loại hình giao thông vận tải mới ra đời ở nước ta là:

A. Đường sông

B. Đường biển

C. Đường hàng không

D. Đường bộ (đường ô tô)

Câu 3: Các đầu mối giao thông quan trọng ở nước ta xếp theo thứ tự từ Bắc và
Nam là?

A. Hà Nội, TP Hồ CHí Minh, Đà Nẵng

B. Hà NỘi, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

C. Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

D. TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà NỘi

Câu 4: Tuyến đường được coi là xương sống của hệ thống đường bộ nước ta
là?

A. Quốc lộ 5

B. Quốc lộ 6

C. Quốc lộ 1

D. Quốc lộ 2

Câu 5: Để đi bằng đường bộ (đường ô tô) từ Bắc vào Nam, ngoài quốc lộ 1
còn có?
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A. Quốc lộ 6

B. Quốc lộ 5

C. Đường Hồ Chí Minh

D. Quốc lộ 2

Câu 6: Tuyến đường sắt dài nhất nước ta là:

A. Hà NỘi - Hải Phòng

B. Đường sắt Thống Nhất

C. Hà Nội - Thái Nguyên

D. Hà Nội - Lào Cai

Câu 7: Trong số các tuyến đường sắt sau đây, tuyến dài nhất là?

A. Hà Nội - Hải Phòng

B. Lưu Xá - Kép - Uông Bí

C. Hà Nội - Thái Nguyên

D. Hà Nội - Lào Cai

Câu 8: Thành phố nào dưới đây hiện nay không có nhà ga đường sắt?

A. Hà Nội

B. Hải Phòng

C. Đà Nẵng

D. Cần Thơ

Câu 9: Đầu mối giao thông vận tải đường sắt lớn nhất nước ta là?

A. Hà Nội

B. Hải Phòng

C. Đà Nẵng

D. TP Hồ Chí Minh
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Câu 10: Phát biểu nào sau đây chưa đúng?

A. Hệ thống đường bộ nước ta đã và đang hội nhập vào hệ thống đường bộ
trong khu vực

B. Hệ thống đường sắt nước ta đã đạt được tiêu chuẩn đường sắt ASEAN

C. Trong những năm qua, nhiều tuyến đường cao tốc đã được xây dựng và đưa
vào vận hành

D. Phần lớn các tuyến đường sắt ở nước ta hiện nay có khổ đường nhỏ

Câu 11: Ý nào sau đây đúng khi nói về giao thông nước ta hiện nay?

A. Hệ thống đường bộ nước ta chưa hội nhập vào hệ thống đường bộ trong khu
vực

B. Tất cả các thành phố trực thuộc Trung ương đều có hệ thống đường sắt

C. Trong những năm qua, nhiều tuyến đường cao tốc đã được xây dựng và đưa
vào vận hành

D. Tất cả các tuyến đường sắt ở nước ta đều có khô đường nhỏ

Câu 12: Trong tất cả các loại hình giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt và
đường sông thì:

A. Đường bộ có độ dài lớn nhất

B. Đường sông có độ dài lớn nhất

C. Đường sắt có độ dài lớn nhất

D. Đường bộ có độ dài nhỏ nhất

Câu 13: Trong tất cả các loại hình giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt và
đường sông thì:

A. Đường sông có độ dài lớn nhất

B. Đường sông có độ dài nhỏ nhất

C. Đường sắt có độ dài nhỏ nhất

D. Đường bộ có độ dài nhỏ nhất
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Câu 14: Trong những năm gần đây, mạng lưới đường bộ nước ta đã mở rộng
và hiện đại hóa, nguyên nhân chủ yếu là do:

A. Huy động được các nguồn vốn, tập trung đầu tư phát triển

B. Nền kinh tế đang phát triển với tốc độ nhanh nên nhu cầu lớn

C. Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển giao thông đường bộ

D. Dân số đông, tăng nhanh nên nhu cầu đi lại ngày càng tăng

Câu 15: Ý nào dưới đây đúng khi nói về ngành vận tải đường biển của nước
ta?

A. Không có điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông đường biển

B. Các tuyến đường biển ven bờ chủ yếu là hướng tây - đông

C. Có nhiều cảng biển và cụm cảng quan trọng

D. Tất cả các thành phố trực thuộc Trung ương đều có cảng biển nước sâu

Câu 16: Ngành hàng không nước ta có bước phát triển rất mạnh chủ yếu nhờ:

A. Huy động được các nguồn vốn lượn từ cả trong và ngoài nước

B. Có chiến lược phát triển táo bạo, nhanh chóng hiện đại hóa cơ sở vật chất

C. Có đội ngũ lao động trình độ khoa học kĩ thuật cao

D. Mở rộng thành phần kinh tế tham gia khai thác các chuyến bay trong nước
và quốc tế

Câu 17: Đường ống của nước ta hiện nay

A. Chỉ phát triển ở đồng bằng sông Hồng

B. Đã vận chuyển khí từ thềm lục địa vào đất liền

C. Chỉ vận chuyển các loại xăng dầu thành phẩm

D. Chưa gắn với sự phát triển của ngành dàu khí

Câu 18: Ý nào dưới đây đúng khi nói về ngành thông tin liên lạc của nước ta
hiện nay?

A. Mạng lưới bưu chính còn chưa rộng khắp, chưa có mặt ở các vùng sâu, vùng
xa
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B. Ngành viễn thông có tốc độ phát triển nhanh vượt bậc, đón đầu được những
thành tựu kĩ thuật hiện đại

C. Ngành viễn thông chủ yếu là sử dụng kĩ thuật analog lạc hậu

D. Mạng điện thoại cố định phát triển mạnh hơn mạng di động

Câu 19: Nhiêm vụ quan trọng của ngành thông tin liên lạc là?

A. Truyền tin tức một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời

B. Thực hiện các mối giao lưu giữa các địa phương trong nước

C. Phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa

D. Nâng cao dân trí, đảm bảo an ninh quốc phòng

Câu 20: Ý nào sau đây đúng khi nói về ngành thông tin liên lạc của nước ta
hiện nay?

A. Mạng lưới viễn thông quốc tế chưa hội nhập với thế giới qua thông tin vệ
tinh

B. Ngành viễn thông chưa đón đầu được những thành tựu kĩ thuật hiện đại

C. Internet cùng với các mạng xã hội được người dân sử dụng rộng rãi

D. Chưa có các vệ tinh viễn thông địa tĩnh và hệ thống cáp quang

Câu 21: Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngành giao thông vận tải và thông tin
liên lạc nước ta có vai trò đặc biệt quan trọng hiện nay là do:

A. Đời sống nhân dân đang dần được ổn định

B. Kinh tế - xã hội đang phát triển mạnh theo chiều rộng

C. Sự mở cửa, hội nhập và phát triển mạnh nền kinh tế thị trường

D. Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến đường biển quan
trọng nhất của nước ta là?

A. Hải Phòng - Cửa Lò

B. Hải Phòng - Đà Nẵng

C. TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng
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D. TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, sân bay nào dưới đây
không phải là sân bay quốc tế (năm 2007)?

A. Nội Bài

B. Đà Nẵng

C. Tân Sơn Nhất

D. Liên Khương

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Địa lí 12

Câu Đáp án Câu Đáp án

1 B 13 C

2 C 14 A

3 B 15 C
4 C 16 B
5 B 17 B
6 B 18 B
7 C 19 A
8 A 20 C
9 C 21 C
10 D 22 C
11 C 23 D
12 C
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